
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 FI-1 Trần Văn Thơm 18/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50354077 Không khám sức khỏe

2 FI-2 Phạm Văn Tuấn 27/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50352991 Không khám sức khỏe

3 FI-3 Hoàng Ngọc Nam 02/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50355085 Không khám sức khỏe

4 FI-4 Nguyễn Văn Bốn 20/04/1998 Nam Ngư nghiệp 50352472 Không khám sức khỏe

5 FI-5 Bùi Đình Hùng 15/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50359257 Không khám sức khỏe

6 FI-6 Hồ Văn Trung 28/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50353919 Không khám sức khỏe

7 FI-7 Trần Tuấn Vũ 11/09/1998 Nam Ngư nghiệp 50357514 Không khám sức khỏe

8 FI-8 Hồ Văn Tâm 15/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50358232 Không khám sức khỏe

9 FI-9 Lê Công Nam 19/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50352542 Không khám sức khỏe

10 FI-10 Trần Trí Tâm 09/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50352826 Không khám sức khỏe

11 FI-11 Đồng Văn Lưu 15/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50353087 Không khám sức khỏe

12 FI-12 Hoàng Đình Phú 20/04/1991 Nam Ngư nghiệp 50354466 Không khám sức khỏe

13 FI-13 Nguyễn Văn Hưng 19/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50352667 Không khám sức khỏe

14 FI-14 Trần Quang Đạt 07/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50353899 Không khám sức khỏe

15 FI-15 Lê Khả Phú 04/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50352238 Không khám sức khỏe

16 FI-16 Nguyễn Văn Long 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50352623 Không khám sức khỏe

17 FI-17 Nguyễn Văn Nguyên 02/11/2002 Nam Ngư nghiệp 50352852 Không khám sức khỏe

18 FI-18 Phạm Đức Thắng 16/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50356911 Không khám sức khỏe

19 FI-19 Trần Văn Bình 13/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50354054 Không khám sức khỏe

20 FI-20 Bùi Văn Nhân 24/11/1994 Nam Ngư nghiệp 50352333 Không khám sức khỏe

21 FI-21 Lê Văn Quý 18/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50352970 Không khám sức khỏe

22 FI-22 Nguyễn Văn Giang 18/02/2000 Nam Ngư nghiệp 50352869 Không khám sức khỏe

23 FI-23 Lê Văn Tuấn 18/11/1991 Nam Ngư nghiệp 50352745 Không khám sức khỏe

24 FI-24 Nguyễn Trọng Qúy 23/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50352581 Không khám sức khỏe

25 FI-25 Thái Văn Giáo 16/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50355124 Không khám sức khỏe

26 FI-26 Phạm Văn Hoan 04/03/1997 Nam Ngư nghiệp 50352399 Không khám sức khỏe
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27 FI-27 Lê Thế Văn 10/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50352480 Không khám sức khỏe

28 FI-28 Nguyễn Văn Điệp 21/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50352467 Không khám sức khỏe

29 FI-29 Võ Ngọc Linh 12/02/1997 Nam Ngư nghiệp 50357006 Không khám sức khỏe

30 FI-30 Lê Văn Khoa 01/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50352687 Không khám sức khỏe

31 FI-31 Nguyễn Văn Hùng 08/02/1993 Nam Ngư nghiệp 50355172 Không khám sức khỏe

32 FI-32 Nguyễn Văn Dũng 17/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50352366 Không khám sức khỏe

33 FI-33 Lại Văn Chung 08/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50540921 Khám sức khỏe

34 FI-34 Phan Trọng Khoa 24/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50355118 Không khám sức khỏe

35 FI-35 Trần Anh Quốc 29/06/2004 Nam Ngư nghiệp 51130894 Không khám sức khỏe

36 FI-36 Lê Văn Công 09/06/1984 Nam Ngư nghiệp 90901315 Không khám sức khỏe

37 FI-37 Trần Xuân Chí 10/10/1983 Nam Ngư nghiệp 51132079 Không khám sức khỏe

38 FI-38 Huỳnh Nhân Thi 28/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50359255 Không khám sức khỏe

39 FI-39 Trần Văn Cường 10/10/1993 Nam Ngư nghiệp 50352964 Không khám sức khỏe

40 FI-40 Hoàng Văn Xuân 21/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50354069 Không khám sức khỏe

41 FI-41 Lê Tấn Đạt 28/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50355249 Không khám sức khỏe

42 FI-42 Lê Văn Hoàng 02/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50355260 Không khám sức khỏe

43 FI-43 Nguyễn Đình Lê 01/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50355214 Không khám sức khỏe

44 FI-44 Đậu Đình Tuyền 25/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50353847 Không khám sức khỏe

45 FI-45 Bùi Xuân Lĩnh 12/06/2003 Nam Ngư nghiệp 50549242 Không khám sức khỏe

46 FI-46 Hồ Hữu Hưng 18/08/2002 Nam Ngư nghiệp 50543114 Không khám sức khỏe

47 FI-47 Nguyễn Văn Việt 20/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50351908 Không khám sức khỏe

48 FI-48 Trương Văn  Nam 20/02/1990 Nam Ngư nghiệp 50543153 Khám sức khỏe


